
Phụ lục
BẢNG MỨC GIÁ CÁC DỊCH VỤ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

(kèm theo Tờ trình số               /TTr-UBNDngày         /       /2025 của UBND thành phố Hà Nội)

STT TÊN DỊCH VỤ Đơn vị tính Mức giá (đồng)

1 Hoạt động thường trực cấp cứu tại các địa điểm tổ chức các sự kiện, hội nghị (Khi được yêu cầu) chuyến/ngày 1,759,000

2 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách dưới 5km chuyến 934,000

3 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 5 - <10km chuyến 982,000
4 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 10 - <20km chuyến 1,076,000
5 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 20 - <30km chuyến 1,171,000
6 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 30 - <50km chuyến 1,361,000
7 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 50 - <100km chuyến 1,834,000
8 Cấp cứu, xử trí tại nhà không vận chuyển người bệnh khoảng cách 100 - <150km chuyến 2,308,000
9 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách dưới 5km chuyến 934,000

10 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 5 - < 10km chuyến 982,000
11 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 10 - < 20km chuyến 1,076,000
12 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 20 - < 30km chuyến 1,171,000
13 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 30 - < 50km chuyến 1,361,000
14 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 50 - < 100km chuyến 1,834,000
15 Cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh khoảng cách 100 - < 150km chuyến 2,308,000
16 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách dưới 5km chuyến 841,000

17 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 5 - <10km chuyến 888,000
18 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 10 - <20km chuyến 983,000
19 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 20 - <30km chuyến 1,078,000
20 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 30 - <50km chuyến 1,267,000
21 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 50 - <100km chuyến 1,741,000
22 Xe cấp cứu đến hiện trường không đón được người bệnh khoảng cách 100 - <150km chuyến 2,215,000

Ghi chú: Mức giá hoạt động thường trực cấp cứu tại các địa điểm tổ chức các sự kiện, hội nghị (khi được yêu cầu) quy định tại Nghị quyết này là
mức giá tính theo chuyến/ngày (8 giờ). Trường hợp, đơn vị thực hiện hoạt động thường trực cấp cứu tại các địa điểm tổ chức các sự kiện, hội nghị
(khi được yêu cầu) theo giờ thì mức giá được tính theo số giờ thực hiện thực tế, cụ thể, bằng ((mức giá hoạt động thường trực cấp cứu tại các địa
điểm tổ chức các sự kiện, hội nghị (khi được yêu cầu) quy định tại Nghị quyết này)/8 giờ)) x số giờ thực tế thực hiện.
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